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2
Toán 

 Xuân

Hoá 

 Hảo

GDCD 

 Thu Hà

Tin 

 H.Tiệp

Toán 

 Thủy

Toán 

 Bình

Văn 

 Thanh Huyền

Lý 

 Nghiêm

Hoá 

 Trần Đức

3
Toán 

 Xuân

Hoá 

 Hảo

GDCD 

 Thu Hà

Tin 

 H.Tiệp

Toán 

 Thủy

Toán 

 Bình

Văn 

 Thanh Huyền

Lý 

 Nghiêm

Hoá 

 Trần Đức

4
Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Xuân

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Thanh Huyền

Sử 

 Thúy

Anh 

 K.Thắng

Lý 

 Nghiêm

Sinh 

 Võ Hải

Văn 

 Khuyên

5
Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Xuân

Văn 

 Hải Liên

Văn 

 Thanh Huyền

Sử 

 Thúy

Anh 

 K.Thắng

Lý 

 Nghiêm

Văn 

 Khuyên

1
Văn 

 Kim Anh

Văn 

 Cẩm Nhi

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Cường

Anh 

 Ng.Phương

GDCD 

 Thu Hà

Toán 

 Hưng

Anh 

 Thúy Loan

Tin 

 Bá Đại

2
Văn 

 Kim Anh

Văn 

 Cẩm Nhi

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Cường

Anh 

 Ng.Phương

GDCD 

 Thu Hà

Toán 

 Hưng

Anh 

 Thúy Loan

Lý 

 G.Cường

3
Anh 

 Ng.Phương

Tin 

 Bá Đại

Anh 

 Dương

Thể dục 

 Vũ Hải

Văn 

 Cẩm Nhi

Văn 

 Hải Liên

Sinh 

 Viết Thắng

Toán 

 Hưng

Lý 

 G.Cường

4
Anh 

 Ng.Phương

Thể dục 

 Vũ Hải

Anh 

 Dương

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Cẩm Nhi

Văn 

 Hải Liên

Hoá 

 Trần Đức

Toán 

 Hưng

Anh 

 M.Phương

5
Hoá 

 Nhung

GDCD 

 Thu Hà

Anh 

 K.Thắng

Hoá 

 Trần Đức

Anh 

 M.Phương

1
Hoá 

 Nhung

Văn 

 Cẩm Nhi

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Dương

Tin 

 H.Tiệp

Anh 

 K.Thắng

Văn 

 Thanh Huyền

Văn 

 Khuyên

Anh 

 M.Phương

2
Hoá 

 Nhung

Văn 

 Cẩm Nhi

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 Dương

Toán 

 Thủy

Anh 

 K.Thắng

Văn 

 Thanh Huyền

Văn 

 Khuyên

Hoá 

 Trần Đức

3
Thể dục 

 Vũ Hải

Sinh 

 Viết Thắng

Anh 

 Dương

Sử 

 Lê Thu

Toán 

 Thủy

Văn 

 Hải Liên

Anh 

 K.Thắng

Tin 

 Bá Đại

Văn 

 Khuyên

4
Lý 

 Hùng Mạnh

Anh 

 H.Thảo

Anh 

 Dương

Sử 

 Lê Thu

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Hải Liên

Hoá 

 Trần Đức

Tin 

 Bá Đại

Thể dục 

 Vũ Hải

5
Lý 

 Hùng Mạnh

Anh 

 H.Thảo

GDCD 

 Thu Hà

Hoá 

 Trần Đức

Sinh 

 Võ Hải

1
Toán 

 Xuân

Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Cường

Tin 

 H.Tiệp

Sử 

 Lê Thu

Tin 

 Bá Đại

Hoá 

 Trần Đức

Toán 

 Bình

2
Toán 

 Xuân

Anh 

 H.Thảo

Toán 

 Khiêm

Toán 

 Cường

Anh 

 Ng.Phương

Sử 

 Lê Thu

Tin 

 Bá Đại

Hoá 

 Trần Đức

Toán 

 Bình

3
Sinh 

 Võ Hải

Lý 

 Hùng Mạnh

Tin 

 H.Tiệp

Anh 

 Dương

Anh 

 Ng.Phương

Toán 

 Bình

Sinh 

 Viết Thắng

Thể dục 

 Vũ Hải

Tin 

 Bá Đại

4
Tin 

 Bá Đại

Lý 

 Hùng Mạnh

Địa 

 Hồng Thúy

Anh 

 Dương

Văn 

 Cẩm Nhi

Toán 

 Bình

Thể dục 

 Vũ Hải

Anh 

 Thúy Loan

Sinh 

 Ch.Phương

5
Sinh 

 Viết Thắng

Địa 

 Hồng Thúy

Văn 

 Cẩm Nhi

Tin 

 H.Tiệp

Anh 

 Thúy Loan

Sinh 

 Ch.Phương

1
Sinh 

 Võ Hải

Hoá 

 Hảo

Sử 

 M.Khuyên

Địa 

 Trần Yến

Thể dục 

 Vũ Hải

Sinh hoat 

 Hải Liên

Toán 

 Hưng

Văn 

 Khuyên

Anh 

 M.Phương

2
Tin 

 Bá Đại

Sinh hoat 

 Hảo

Sử 

 M.Khuyên

Địa 

 Trần Yến

Sinh hoat 

 Thủy

Thể dục 

 Vũ Hải

Toán 

 Hưng

Văn 

 Khuyên

Toán 

 Bình

3
Sinh hoat 

 Xuân

Tin 

 Bá Đại

Thể dục 

 Vũ Hải

Văn 

 Thanh Huyền

Địa 

 Trần Yến

Tin 

 H.Tiệp

Anh 

 K.Thắng

Toán 

 Hưng

Toán 

 Bình

4
Văn 

 Kim Anh

Toán 

 Xuân

Sinh hoat 

 M.Khuyên

Văn 

 Thanh Huyền

Địa 

 Trần Yến

Địa 

 Tú Hồng

Anh 

 K.Thắng

Toán 

 Hưng

Văn 

 Khuyên

5
Văn 

 Kim Anh

Toán 

 Xuân

Tin 

 H.Tiệp

Sinh hoat 

 Trần Đức

Địa 

 Tú Hồng

Sinh hoat 

 Loan

Sinh hoat 

 Võ Hải

Sinh hoat 

 Bình
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